
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Hóa Lí

15:25-16:30 Toán Hóa Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Hóa Lí

15:25-16:30 Toán Hóa Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Hóa Lí

15:25-16:30 Toán Hóa Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí T.Anh Toán

15:25-16:30 Lí T.Anh Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán T.Anh Lí

15:25-16:30 Toán T.Anh Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Sinh Toán

15:25-16:30 Hóa Sinh Toán

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.TLH3 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.TLH1 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.TLH2 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.THS 

12.TLA1 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.TLA2 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Địa Sử Văn

15:25-16:30 Địa Sử Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Văn T.Anh

15:25-16:30 Toán Văn T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Toán T.Anh

15:25-16:30 Văn Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Toán Văn

15:25-16:30 T.Anh Toán Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn T.Anh Toán

15:25-16:30 Văn T.Anh Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Hóa Toán

15:25-16:30 T.Anh Hóa Toán

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.THA 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.TVA4 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.TVA1 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.VSĐ 

12.TVA2 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

12.TVA3 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Toán Lí

15:25-16:30 Hóa Toán Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí Toán Hóa

15:25-16:30 Lí Toán Hóa

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Hóa Lí

15:25-16:30 Toán Hóa Lí

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí T.Anh Toán

15:25-16:30 Lí T.Anh Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Lí Toán T.Anh

15:25-16:30 Lí Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Văn Toán

15:25-16:30 T.Anh Văn Toán

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

11.TLH2 

11.TLH1 

11.TVA1 

11.TLH3 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

11.TLA1 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

11.TLA2 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Toán T.Anh

15:25-16:30 Văn Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Văn Toán

15:25-16:30 T.Anh Văn Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10

15:25-16:30

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10

15:25-16:30

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10

15:25-16:30

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Sinh Toán Hóa

15:25-16:30 Sinh Toán Hóa

11.THA2 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

11.TVA3 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

11.TVA2 

11.THS 

11.TVA4 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

11.THA1 

Toán
Phòng học lớp 10D2

T.Anh
Phòng học lớp 10D1

Văn
Phòng học lớp 10C2

T.Anh
Phòng học lớp 10A2

Toán
Phòng học lớp 10B2

Hóa
Phòng học lớp 10A4

Toán
Phòng học lớp 10A3

T.Anh
Phòng học lớp 10C1

Hóa
Phòng học lớp 10B1



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Sinh Văn

15:25-16:30 T.Anh Lí Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Toán Hóa

15:25-16:30 Lí Sinh T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Lí Toán

15:25-16:30 T.Anh Sinh Hóa

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa T.Anh Sinh

15:25-16:30 Lí Văn Toán

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Văn Sinh

15:25-16:30 Hóa Toán Sinh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Hóa Sinh T.Anh

15:25-16:30 Hóa Văn Toán

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

10B1 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

10B2 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

10A4 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

10A2 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

10A1 

10A3 



Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Văn Toán T.Anh

15:25-16:30 Văn Toán T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 Toán Văn T.Anh

15:25-16:30 Toán Văn T.Anh

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Toán Văn

15:25-16:30 T.Anh Lí Văn

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 6

14:00-15:10 T.Anh Văn Toán

15:25-16:30 T.Anh Lí Hóa

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

10D2 

10C2 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

10D1 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022

10C1 

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TỪ 17/10/2022


